HH8 – C1-CD4.  LUYỆN TẬP HÌNH THANG CÂN

PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 1
Bài 1: Tứ giác ABCD là hình gì, biết 
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Bài 2: Cho hình thang 
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. AC cắt BD tại O. Biết 
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 . Chứng minh rằng: 
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 là hình thang cân.

Bài 3: Tứ giác ABCD có 
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. Chứng minh ABCD là hình thang cân.

Bài 4:  Cho hình thang cân 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image8.wmf](
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 có 
[image: image9.wmf]AB3,BCCD13

===

 (cm). Kẻ các đường cao AK và BH.
a) Chứng minh rằng 
[image: image10.wmf]CHDK
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.


b) Tính độ dài BH

Bài 5:  Hình thang cân 
[image: image11.wmf](
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 có 
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, DB là tia phân giác của góc D, 
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a) Chứng minh rằng BD vuông góc với BC.

b) Tính chu vi hình thang.

Bài 6: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). AD cắt BC tại O.
a) Chứng minh rằng [image: image14.wmf]D

OAB cân

b) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng ba điểm I, J, O thẳng hàng

c) Qua điểm M thuộc cạnh AC, vẽ đường thẳng song song với CD, cắt BD tại N. Chứng minh rằng MNAB, MNDC là các hình thang cân.

Bài 7:  Cho hình thang ABCD cân có AB // CD và AB < CD. Kẻ các đường cao AE, BF.

a. Chứng minh rằng: DE = CF.

b. Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo hình thang ABCD. Chứng minh: IA = IB.

c. Tia DA và tia CB cắt nhau tại O. Chứng minh OI vừa là trung trực của AB vừa là trung trực của DC.

d. Tính các góc của hình thang ABCD nếu biết 
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Bài 8:  Tứ giác ABCD có : 
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a) Chứng  minh ABCD là hình thang cân

b) Cho biết: 
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 và đường cao AH = 4cm. Tính 
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Bài 9:  Một hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên và góc kề với đáy lớn bằng 
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 . Biết chiều cao của hình thang cân này là 
[image: image20.wmf]3.
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 Tính chu vi của hình thang cân.
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Bài 1:  Vì 
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 nên AD//BC. Suy ra ABCD là hình thang có hai đáy là AD, BC. 
Mặt khác: hình thang ABCD (AD//BC) có 
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. Do đó ABCD là hình thang cân (hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau).
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Bài 2: Vì 
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Ta có 
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 tam giác OCD cân tại O 
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Suy ra 
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Hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD bằng nhau nên ABCD là hình thang cân.

Bài 3: 
Từ B kẻ 
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. Vì AB < CD nên điểm E nằm giữa C và D.
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Chứng minh 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image32.wmf]ADBE

Þ=


Có 
[image: image33.wmf]ADBC

=
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Mà 
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( đồng vị) 
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 mà tứ giác ABCD là hình thang

Vậy tứ giác ABCD là hình thang cân.

Bài 4:  a) 
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 và 
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 có cạnh huyền 
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 (cạnh bên hình thang cân), góc nhọn 
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 (góc đáy hình thang cân).

Do đó 
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 (cạnh huyền, góc nhon), suy ra 
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b) Ta có: 
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 cm nên 
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 cm.

Do 
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 nên 
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 (cm).

Áp dụng định lý Py-ta-go vào 
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 vuông tại H ta có:
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Vậy 
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Bài 5:  
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Suy ra 
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Ta tính được AD = 4cm, BC = 4cm,

CD = 8cm. Chu vi hình thang ABCD = 20 cm

[image: image157.wmf]Bài 6: a) Vì ABCD là hình thang cân nên  
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 suy ra OCD là tam giác cân.
Ta có 
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  (hai góc đồng vị)

[image: image57.wmf]Þ

 Tam giác OAB cân tại O.

b) OI là trung tuyến của tam giác cân OAB 

nên OI cũng là đường cao tam giác OAB
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 mà 
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 nên 
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Tam giác OCD cân tại O có 
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 nên OI cắt CD tại trung điểm J của CD.

Vậy ba điểm O, I, J thẳng hàng.

c) Xét [image: image62.wmf]D
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 (2 đường chéo của hình thang cân)
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 (2 cạnh bên của hình thang cân)
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 Do đó 
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Suy ra 
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Hình thang MNDC có 
[image: image70.wmf]·

·

MCDNDC

=

 nên MNDC là hình thang cân.
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Hình thang MNAB có hai đường chéo AM và BN bằng nhau nên MNAB là hình thang cân.

Bài 7: 

a) 
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(cạnh huyền – góc nhọn)
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(2 cạnh tương ứng)
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b) 
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(2 góc tương ứng)
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c) 
[image: image79.wmf]OAB
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 cân tại O từ đó ta có 
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 là đường trung trực của AB
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cân tại O từ đó ta có 
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 là đường trung trực của CD

d) Tính được 
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Bài 8:  
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	a) Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chỉ ra 
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cân tại I từ đó chỉ ra 
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  và kết luận ABCD là hình thang cân.

 b) 
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Bài 9:   
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Ta đặt 
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Vẽ AM // BC (M ( CD), ta được 
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(ADM cân, có 
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 nên là tam giác đều, 

suy ra 
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Vẽ 
[image: image95.wmf]AHCD
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 thì AH là đường cao của hình thang cân, cũng là đường cao của tam giác đều: 
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Vì 
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Do đó chu vi của hình thang cân là: 
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PHIẾU BÀI LUYỆN SỐ 2
	Bài 1: Tứ giác 
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 có 
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. Hỏi 
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 có là hình thang cân không? Vì sao?

Hướng dẫn giải: Ta có
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Do đó tứ giác ABCD là hình thang

Mà 
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 nên tứ giác ABCD là hình thang cân
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	Bài 2: Cho hình vẽ. Hỏi tứ giác 
[image: image107.wmf]ABCD

 có là hình thang cân không? Vì sao?

Hướng dẫn giải: Ta có
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Do đó tứ giác ABCD là hình thang

Mà 
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 nên tứ giác ABCD là hình thang cân 
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	Bài 3: Cho tam giác 
[image: image111.wmf]ABC

 cân tại 
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 là hình thang cân.
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	Hướng dẫn giải:

+ Kẻ đường thẳng MK sao cho MK // NC (K thuộc BC), nối N với K.

+ Ta có MK // NC suy ra 
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+ Chứng minh 
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(c.g.c), suy ra 
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, mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên suy ra MN//BC. từ đó suy ra điều phải chứng minh.

Nhận xét: Nếu sau bài đường trung bình của tam giác thì không cần kẻ thêm đường phụ
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	Bài 4: Cho hình thang EFGH (EF//GH). 
Biết rằng: 
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 là hình thang cân.
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	Hướng dẫn giải:

Lấy 
[image: image127.wmf]M

 là trung điểm của 
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. Chứng minh 
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Từ đó, chứng minh được tứ giác 
[image: image130.wmf]EFGH

 là hình thang cân.
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	Bài 5: Cho hình vẽ. Biết tứ giác 
[image: image132.wmf]ABCD

 là một hình thang cân. Tính diện tích tứ giác 
[image: image133.wmf]ABCD
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Hướng dẫn giải:
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	Cách 1:
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Kẻ thêm các đường vuông góc như hình vẽ, tính được chiều cao hình thang là 3cm.

Từ đó tính diện tích hình thang 
[image: image136.wmf]ABCD

 bằng (4+10).3:2 = 21 (cm2).
Nhận xét: Việc vẽ thêm các đường cao AH, BK giúp học sinh có thêm dữ liệu để tính được đường cao của hình thang. Thao tác này góp phần hình thành và phát triển năng lực phân tích và suy luận trong giải toán hình học.
	Cách 2

[image: image137.emf]10cm

4cm

45

0

B

A

D

C


Vẽ thêm các hình thang cân và ghép lại thành 2 hình vuông (như hình vẽ). Từ đó tính được diện tích hình thang cân 
[image: image138.wmf]ABCD

 bằng (102 – 42):4 = 21 (cm2).
Nhận xét: Việc vẽ thêm 2 hình vuông  góp phần hình thành và phát triển năng lực tưởng tượng và khái quát trong giải toán. Thực tế khi tôi HD học sinh giải cách này, có học sinh đã rất “ngỡ ngàng” và thấy vẻ đẹp và sự hấp dẫn của môn học…


	Bài 6: Cho hình vẽ, biết 
[image: image139.wmf]ABCD

  là hình thang cân (đáy CB và AD). Từ C kẻ đường thẳng song song với BD cắt AD tại E. Chứng minh tam giác
[image: image140.wmf]ACE

 là một tam giác cân.
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	Hướng dẫn giải:

+ Chỉ ra BD = CE

+ Áp dụng tính chất đường chéo hình thang cân suy ra AC = BD. Suy ra CA = CE. 

+ Kết luận tam giác
[image: image142.wmf]ACE

 là một tam giác cân.
Nhận xét: Ở Bài 6 đã tịnh tiến đường chéo BD về vị trí CE, rèn luyện cho học sinh dần làm quen với phép tịnh tiến một trong hai đường chéo của hình thang cân đến vị trí khác để thu được các kết quả về cạnh, về góc. Kết quả này có nhiều ứng dụng trong các bài toán về sau, nhất là những bài toán vẽ thêm hình phụ.



	Bài 7: Cho hình vẽ, biết 
[image: image143.wmf]ABCD

  là hình thang cân (đáy CB và AD, BC < AD). Hai đường chéo cắt nhau tại điểm O. Chứng minh tam giác OAD là một tam giác cân.
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	Hướng dẫn giải: Kẻ CE // BD (hình vẽ)

+ Chỉ ra tam giác
[image: image145.wmf]ACE

 là một tam giác cân.

+ Từ đó suy ra tam giác OAD cân

Nhận xét: Ở bài 7, ta đã áp dụng kết quả và cách làm bài 6, minh chứng cho tính khả thi của nhận xét bài 6
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	Bài 8: Cho hình vẽ. Biết rằng tứ giác 
[image: image147.wmf]ABCD

 là hình thang cân. (BC // AD). Đường thẳng đi qua O và song song với hai đáy cắt các cạnh bên AB, CD lần lượt ở R và S. Chứng minh:

a) O là trung điểm của RS.
b) 
[image: image148.wmf]112
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Hướng dẫn giải:
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	a) Sử dụng kết quả bài 7, chứng minh các tam giác bằng nhau suy ra OR = OS
b) Cần sử dụng định lý talet (HKII) --- Tôi tạm thời liệt kê, để dễ cho việc tập hợp tư liệu sau này.


	Bài 9: Cho hình vẽ. Biết tứ giác 
[image: image150.wmf]ABCD

 là hình thang cân. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Hai cạnh bên AB và CD cắt nhau tại M. Chứng minh MK đi qua trung điểm của hai đáy.

Hướng dẫn giải:
	[image: image151.emf]K
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	+ Sử dụng kết quả bài 8, chứng minh các tam giác MBC , tam giác MAD và tam giác MRS là các tam giác cân tại M.

+ Theo bài 8, ta có O là trung điểm của RS, từ đó suy ra điều phải chứng minh.
Nhận xét: Bài 9 là bổ đề hình thang ở trường hợp đặc biệt.
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